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LỜI GIỚI THIỆU

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối chuyển tải những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người sống, học tập, làm việc theo quy định của pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người học trong cả nước không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, của các cơ quan nhà nước, các cơ sở giáo dục mà chính là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân, của sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa gia đình, nhà trường và xã hội. 

Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Giáo dục năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu Cẩm nang phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trung học cơ sở. Cẩm nang nhằm giúp học sinh trung học cơ sở có những hiểu biết, nhận thức cơ bản về pháp luật; nhận biết hành vi tích cực được làm, được khích lệ, động viên; các hành vi tiêu cực, bị pháp luật nghiêm cấm, các hành vi vi phạm pháp luật bị xã hội lên án; hậu quả pháp lý bất lợi từ việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật (cả hậu quả, tác hại đối với xã hội, với bản thân, với gia đình và những người xung quanh); cách phòng ngừa để không còn bị vi phạm. Từ đó nâng cao ý thức tự giác, xác định được trách nhiệm của bản thân và của những người xung quanh; phát hiện, thông tin kịp thời cho người có thẩm quyền để xử lí đối với các hành vi vi phạm.
Các nội dung pháp luật cần phổ biến, giáo dục trong cẩm nang được truyền tải thông qua các vụ việc, tình huống pháp lý cụ thể đang diễn ra hằng ngày mà học sinh  thường tiếp xúc để giúp các em nhận thức rõ đâu là hành vi tích cực được phép thực hiện hoặc phải thực hiện, đâu là hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật để từ đó hạn chế hoặc không thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Việc thiết kế các tình huống dựa trên các quy định của pháp luật, nhất là các hành vi bị nghiêm cấm; kết hợp giữa nhận diện các hành vi tích cực được khích lệ với hành vi tiêu cực bị phê phán, lên án. Từ hành vi vi phạm dẫn dắt đến hậu quả, tác hại và biện pháp xử lí của Nhà nước; nhận diện nguyên nhân, điều kiện,... để phòng tránh. 

Với cách tiếp cận này, việc phổ biến, giáo dục pháp luật không còn khô khan, nặng nề mà còn giúp cho học sinh tiếp cận một cách chủ động, nhẹ nhàng, thoải mái và hiệu quả.
            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁP LUẬT 
CẦN THIẾT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
I. VỀ BẢO VỆ TÍNH MẠNG, THÂN THỂ, SỨC KHOẺ, DANH DỰ, NHÂN PHẨM

1. Tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của mỗi con người là vốn quý, được pháp luật bảo hộ, không ai được phép xâm hại trừ những trường hợp luật định

Tính mạng, thân thể, sức khoẻ của con người là vốn quý. Bản thân mỗi người phải biết quý trọng, giữ gìn và bảo vệ. Đồng thời, cũng phải tôn trọng, bảo vệ, không được xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác. 

Tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của con người là quyền con người, được pháp luật bảo hộ, không ai được xâm hại một cách trái pháp luật. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật” (Điều 19); “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kì hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khoẻ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm” (Điều 20).

Cụ thể hoá Hiến pháp, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

“1. Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe doạ thì người phát hiện có trách nhiệm hoặc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có điều kiện cần thiết đưa ngay đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

3. Việc gây mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép mô, bộ phận cơ thể người; thực hiện kĩ thuật, phương pháp khám, chữa bệnh mới trên cơ thể người; thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất cứ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải được sự đồng ý của người đó và phải được tổ chức có thẩm quyền thực hiện.

Trường hợp người được thử nghiệm là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên hoặc người giám hộ của người đó đồng ý; trường hợp có nguy cơ đe doạ đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của những người nêu trên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có sự đồng ý của người đó trước khi chết;

b) Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên hoặc người giám hộ nếu không có ý kiến của người đó trước khi chết;

c) Theo quyết định của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp luật quy định.” (Điều 33)
Bộ luật Dân sự năm 2015 còn quy định: 

“1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Cá nhân có quyền yêu cầu Toà án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được huỷ bỏ.

4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.” (Điều 34)
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc bắt, tạm giữ, tạm giam người phải theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm tra tấn, bức cung, dùng nhục hình hay bất kì hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, tính mạng, sức khoẻ của con người.” (Điều 10)

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân, theo đó: “Mọi người có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của cá nhân đều bị xử lí theo pháp luật” (Điều 11).

Như vậy, mọi hành vi xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác một cách trái pháp luật đều là hành vi vi phạm pháp luật, bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị. Người thực hiện hành vi xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xem xét, xử lí theo pháp luật như truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người được quy định tại Chương XIV của Bộ luật hình sự năm 2015 và một số tội phạm khác được quy định tại Chương XV (các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân). 

Bị xử lí vi phạm hành chính theo Luật Xử lí vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc bị xử lí kỉ luật, nếu gây thiệt hại còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

2. Những yếu tố nào có thể tác động làm ảnh hưởng đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con người?

Tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con người là tài sản, vốn quý nhất của con người. Tuy nhiên, nó vẫn có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố, cả nhân tố khách quan và chủ quan sau đây mà mỗi người cần biết:

2.1. Tính mạng, thân thể, sức khoẻ bị xâm hại do sự tác động của các nguồn điện cao thế; nguồn điện sinh hoạt trong gia đình và các nguồn điện khác. Đây là nguồn nguy hiểm cao độ có thể tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ của mỗi người và của cộng đồng. Thực tế thời gian qua có nhiều vụ việc chết người hoặc tai nạn thương tích do nguồn điện gây ra, nhất là khi chập điện hoặc nạn nhân tiếp xúc với nguồn điện (ví dụ như: buông, thả diều ở khu vực có đường dây điện cao thế đi qua làm chập, đứt đường dây điện; nô đùa và leo trèo lên cột điện cao thế bị hở điện; tiếp xúc với lưới điện cao thế, trạm biến áp dẫn đến chập điện; xây dựng nhà nhưng thiếu bảo đảm an toàn lưới điện dẫn đến tiếp xúc với đường dây điện để bị giật; tiếp xúc với nguồn điện dân dụng như phích cắm, ổ cắm, nồi cơm điện, bếp điện, ấm điện, bàn là điện do tay ướt; lấy cắp điện; hiện tượng điện rò rỉ qua các đường dây, rò rỉ những chỗ tiếp xúc sạc điện thoại, sạc thiết bị điện tử, trạm biến áp, rò rỉ bình nóng lạnh…). Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, Điều 7, Luật Điện lực quy định nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

– Hành vi phá hoại các trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện (thiết bị đo công suất, điện năng, dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, bao gồm các loại công tơ, các loại đồng hồ đo điện và các thiết bị, phụ kiện kèm theo).

– Hành vi phá hoại công trình điện lực (tổ hợp các phương tiện, máy móc, thiết bị, kết cấu xây dựng phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, mua bán điện; hệ thống bảo vệ công trình điện lực; hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; đất sử dụng cho công trình điện lực và công trình phụ trợ khác).

– Hành vi đóng, cắt điện trái quy định của pháp luật; vi phạm các quy định về an toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và sử dụng điện.
– Hành vi trộm cắp điện (lấy điện trái phép không qua công tơ, tác động nhằm làm sai lệch chỉ số đo đếm của công tơ và các thiết bị điện khác có liên quan đến đo đếm điện, cố ý hoặc thông đồng ghi sai chỉ số công tơ và các hành vi lấy điện gian lận khác).

– Hành vi sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ, trừ trường hợp sử dụng điện làm phương tiện bảo vệ trực tiếp (dùng nguồn điện có mức điện áp thích hợp đấu nối trực tiếp vào hàng rào, vật cản, vật che chắn của khu vực được bảo vệ để ngăn cản việc xâm phạm khu vực được bảo vệ và phát tín hiệu báo động cho người bảo vệ khu vực đó biết).

– Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, khoảng cách an toàn của đường dây và trạm điện.

Người thực hiện các hành vi trên tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí trách nhiệm hình sự, bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

2.2. Tính mạng, thân thể, sức khoẻ bị xâm hại do sự tác động của các đám cháy được gây ra bởi các chất nguy hiểm về cháy, nổ bao gồm: chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy, nổ. Đây là những chất có khả năng gây ra hiện tượng cháy, nổ làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, thân thể của con người và của xã hội. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, do bất cẩn của con người, sự tác động của các hiện tượng tự nhiên, đã có nhiều đám cháy xuất hiện trên cả nước. Các đám cháy đó đã gây ra những thiệt hại to lớn, cả về tính mạnh, sức khoẻ và tài sản của con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của cộng đồng, đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và xã hội, đến cuộc sống gia đình và cá nhân của mỗi người dân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ như: để chập điện do sử dụng không đúng quy tắc; sử dụng nguồn lửa không an toàn (vứt đầu thuốc lá vào những vật dễ cháy; không kiểm soát quá trình đun nấu, không tắt bếp ga ngay sau khi kết thúc đun nấu; thắp hương; đốt vàng mã; để các chất dễ cháy (bình ga; xăng dầu, cồn) gần với vật tạo nhiệt gây đám cháy; sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt không bảo đảm an toàn; bảo quản, sử dụng chất cháy không đúng quy định; hành vi tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ, đèn trời, lửa trại, đốt nương làm rẫy...). Vì thế, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm không làm ảnh hưởng đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ của mỗi người dân và cả cộng đồng, Điều 13, Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:
– Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

– Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

– Lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.

– Báo cháy giả; không báo cháy khi có điều kiện báo cháy; trì hoãn việc báo cháy; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ. 

– Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào nơi tập trung đông người.

– Thi công công trình có nguy hiểm về cháy, nổ, nhà cao tầng, trung tâm thương mại mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ, nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

– Chiếm đoạt, huỷ hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn; cản trở lối thoát nạn.

Như vậy, bất kì ai thực hiện một trong các hành vi bị nghiêm cấm trên đây đều bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

2.3. Tính mạng, thân thể, sức khoẻ bị xâm hại do sự tác động của gia súc, gia cầm, vật nuôi, thú dữ. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, trong nhiều trường hợp, tính mạng, sức khoẻ, thân thể con người bị xâm hại bởi chính các con thú nuôi trong gia đình (như chó dại cắn, mèo cào, thú cưng khác tấn công…) hoặc các con thú ngoài sở thú (hổ, báo, ngựa, sư tử…). Vì thế, người nuôi các loại gia súc, gia cầm, vật nuôi, thú dữ có trách nhiệm quản lí chặt chẽ, không để chúng gây nguy hại đến tính mạng, sức khoẻ của người khác, nếu để gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Mỗi người, khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm, các loại vật nuôi, thú dữ phải hết sức cẩn thận, chỉ tiếp xúc khi thực sự an toàn. Nếu thấy không an toàn, cách tốt nhất hãy tránh xa để tránh bị tác động làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của bản thân mình.

2.4. Tính mạng, thân thể, sức khoẻ bị xâm hại do sự tác động của hoá chất độc hại, nguy hiểm. Đây cũng được xác định là một trong những nguồn nguy hiểm cao độ có khả năng tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của con người. Vì thế, mỗi người phải tuân thủ các quy định của pháp luật về những hành vi bị nghiêm cấm, thực hiện đúng các quy định để phòng ngừa những hậu quả nguy hiểm do hoá chất gây ra. Theo Điều 7, Luật Hoá chất, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hoá chất bao gồm: 

– Sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, sử dụng, gửi, cho, tặng hoá chất nguy hiểm trái quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Không công bố thông tin cần thiết, cung cấp thông tin không đầy đủ, thông tin sai lệch, che giấu thông tin về đặc tính nguy hiểm của hoá chất, sản phẩm chứa hoá chất nguy hiểm.

– Sử dụng hoá chất không thuộc danh mục được phép sử dụng, hoá chất không bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, vượt quá hàm lượng cho phép để sản xuất và bảo quản thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thức ăn gia súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, sản phẩm hoá chất tiêu dùng.

– Sử dụng hoá chất độc để săn bắt động vật, thực hiện các hành vi xâm hại đến sức khoẻ con người, tài sản và môi trường.

2.5. Tính mạng, thân thể, sức khoẻ bị xâm hại do sự tác động của các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không. Các phương tiện giao thông nêu trên được xác định là những nguồn nguy hiểm cao độ, nếu vận hành không bảo đảm an toàn thì đều có khả năng tác động, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, thân thể của người khác. Thực tiễn thời gian qua cho thấy các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tương đối phổ biến, hàng ngày, hàng giờ nếu như con người không cẩn thận. Các vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không đã gây ra rất nhiều thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản của người khác. Vì thế, mọi người đều có nghĩa vụ và trách nhiệm phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

2.6. Tính mạng, thân thể, sức khoẻ bị xâm hại do sự tác động của các vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đây là những nguồn nguy hiểm cao độ, nếu quản lí, sử dụng không đúng sẽ trực tiếp tác động, gây nguy hiểm đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ của con người và của cộng đồng. 

Vũ khí bao gồm: vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự. 

Vật liệu nổ gồm: thuốc nổ và các phụ kiện nổ. 

Công cụ hỗ trợ gồm: i) Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, la-de, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này; ii) Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa; iii) Các loại lựu đạn khói, lựu đại cay, quả nổ; iv) Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khoá số tám, bàn chông, dây đinh gai, áo giáp, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn; v) Động vật nghiệp vụ.

Do đất nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh, vũ khí, vật liệu nổ, bom mìn, đạn dược chưa được rà soát, xử lí triệt để nên vẫn còn tình trạng chưa được quản lí, sử dụng và kiểm soát chặt chẽ. Nhiều người đã tiếp cận, sử dụng trái pháp luật gây ra tai nạn bom mìn làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của mình và những người xung quanh. Vì thế, tại Điều 5, Pháp lệnh Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 quy định các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

– Cá nhân sở hữu vũ khí, trừ vũ khí thô sơ (gồm các loại dao găm, kiếm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chuỳ, cung, nỏ).

– Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

– Lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xâm phạm sức khoẻ, tính mạng; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

– Huỷ hoại, cố ý làm hư hỏng vũ khí được giao; giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

– Cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

– Mang vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trái phép; vận chuyển, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không bảo đảm an toàn.

– Trao đổi, mua bán, làm giả, sửa chữa, tẩy xoá, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp giấy phép sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

– Mua bán trái phép, cho, tặng, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

– Đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; hành vi khác vi phạm quy định về quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Điều 11, Pháp lệnh Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng quy định: Tổ chức, cá nhân phải khai báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Quân sự, Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất trong các trường hợp sau đây: i) Không thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng theo quy định của pháp luật mà có từ bất kì nguồn nào; ii) Phát hiện, thu nhặt được.

Như vậy, nếu học sinh có được, phát hiện, thu nhặt được vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thì phải khai báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Quân sự, Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất. Nếu không thực hiện nghĩa vụ khai báo, giao nộp thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lí trách nhiệm hình sự (về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kĩ thuật quân sự theo Điều 304 – Bộ luật Hình sự năm 2015; hoặc tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ theo Điều 305 – Bộ luật Hình sự năm 2015; hoặc tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự theo Điều 306 – Bộ luật Hình sự năm 2015) hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính. Đặc biệt, khi tiếp xúc với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, học sinh cần hết sức cẩn thận, không được tự ý tiếp xúc, tác động vì như thế sẽ không bảo đảm an toàn, có thể bị tác động, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ.

2.7. Tính mạng, thân thể, sức khoẻ bị xâm hại do sự tác động của các bệnh dịch, các bệnh truyền nhiễm. Vì thế, tại Điều 8, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã quy định những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

– Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

– Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.

– Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.

– Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm.

– Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.

– Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

– Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định các tội: Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 148); Tội cố ý truyền HIV cho người khác (Điều 149). 

Để không mắc các bệnh truyền nhiễm, mỗi người hãy thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm. Đặc biệt, khi mình hoặc người thân thích đã mắc phải bệnh truyền nhiễm hoặc có nguy cơ bị mắc phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lí; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết để dịch bệnh không xảy ra, hạn chế lây lan dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của người khác.

2.8. Ngoài các vấn đề trên, tính mạng, sức khoẻ, thân thể của mỗi người còn có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố khác như sự tác động, xâm hại của chính bản thân mỗi con người, sức tác động bởi các hiện tượng thiên nhiên như thiên tai, động đất; hạn hán, lũ lụt; bị đuối nước, bị ngạt khí và nhiều tác nhân khác. Vì vậy, mỗi người vì sự an toàn của bản thân mình và của người khác hãy luôn cẩn thận, biết áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ mình; không thực hiện những hành vi có khả năng gây ra nguy hiểm cho xã hội, cho người khác; luôn biết kiềm chế, kiểm soát hành vi của mình; chuẩn bị kĩ các kĩ năng cần thiết để tránh bị tác động, ảnh hưởng bởi các tác nhân và thể nhân có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của mình và người khác.

3. Các biện pháp xử lí đối với người có hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác

Theo Bộ luật Hình sự và Luật xử lí vi phạm hành chính, người thực hiện hành vi xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể bị xử lí cụ thể như sau: 

– Người có hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác trái pháp luật thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự (BLHS). 

– Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi hoặc vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo Điều 124 BLHS. 

– Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 125 BLHS.

– Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội theo Điều 126 BLHS (Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại).

– Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ theo Điều 127 BLHS.
– Người nào vô ý làm chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS.

– Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính theo Điều 129 BLHS.

– Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bức tử theo Điều 130 BLHS.

– Người nào kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ; tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát theo Điều 131 BLHS.

– Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo Điều 132 BLHS.

– Người nào đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đe doạ giết người theo Điều 133 BLHS.

– Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo Điều 134 BLHS: i) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên; ii) Dùng axít sunfuric (H2SO4) hoặc hoá chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác; iii) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; iv) Phạm tội 02 lần trở lên; v) Phạm tội đối với 02 người trở lên; vi) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; vii) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình; viii) Có tổ chức; ix) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; x) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; xi) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ thuê; xii) Có tính chất côn đồ; xiii) Tái phạm nguy hiểm; xiv) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lí do công vụ của nạn nhân.

– Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 135 BLHS.

– Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết theo Điều 136 BLHS.

– Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình (không phải là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình) thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác theo Điều 140 BLHS.

– Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo Điều 185 BLHS.

– Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm theo Điều 141 BLHS.

– Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng dâm theo Điều 143 BLHS.

– Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng không thuộc trường hợp phạm tội hiếp dâm hoặc tội cưỡng dâm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 BLHS.

– Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS.
II. VỀ ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ, BÍ MẬT CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH

Theo Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác” (Điều 21).

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015: “Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật định. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp có thoả thuận khác” (Điều 38).
Theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: “Không ai được xâm phạm trái pháp luật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân. Việc khám xét, tạm giữ và thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác phải được thực hiện theo quy định của Bộ luật này” (Điều 12).

Điều 159 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác để xử lí trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện các hành vi sau đây, đã bị xử lí kỉ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm: i) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kì hình thức nào; ii) Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông; iii) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật; iv) Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật; v) Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác. 

III. VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Theo Điều 69, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cha mẹ có các nghĩa vụ và quyền sau đây đối với con:

– Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

– Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

– Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

– Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

 Theo Điều 70, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, con có các quyền và nghĩa vụ sau đây đối với cha mẹ:

– Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.

– Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

– Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc. Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

– Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

– Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 
CỤ THỂ THƯỜNG GẶP
Câu 1: 
Hiện nay có hiện tượng học sinh đánh nhau, lột quần áo, mắng chửi nhau (bạo lực học đường) dưới sự chứng kiến của nhiều bạn khác nhưng không ai can ngăn, thông báo cho thầy cô để can thiệp. Hành vi đó có bị coi là vi phạm pháp luật không? Hậu quả do hành vi đó gây ra như thế nào? Một người thực hiện hành vi đánh bạn có thể bị áp dụng các biện pháp xử lí nào?

Trả lời: Hiện nay, trong môi trường học đường hay ngoài xã hội vẫn còn tồn tại hiện tượng bạo lực học đường dưới sự chứng kiến của nhiều bạn học sinh nhưng không ai can ngăn, thông báo cho thầy cô để can thiệp, hoặc bàng quan, thờ ơ chứng kiến việc đánh nhau mà không can ngăn, thậm chí còn cổ vũ cho việc thực hiện hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác. Đây được coi là những hiện tượng xã hội tiêu cực, những hành vi lệch chuẩn xã hội, bị xã hội phê phán, lên án, bị pháp luật coi là hành vi vi phạm. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi có thể bị xử lí bằng các biện pháp cụ thể. Vì thế, mỗi học sinh, sinh viên cần có ý thức tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của mình và của người khác, không được xâm hại vì bất cứ lí do gì, đồng thời bảo vệ các quyền đó khi có đủ điều kiện bảo vệ.



Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật quy định: tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của con người là quyền con người, được pháp luật bảo hộ, không ai được xâm hại một cách trái pháp luật. Việc các bạn học sinh đánh nhau vừa là hành vi vi phạm quy chế quản lí học sinh, sinh viên trong nhà trường, vừa là hành vi vi phạm pháp luật, bị xã hội phê phán và lên án. Hành vi đó có khả năng tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác. Người thực hiện hành vi đó tuỳ theo tính chất, mức độ mà sẽ bị xử lí kỉ luật, bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại còn phải bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, nếu hành vi đánh người gây nguy hại đáng kể cho tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng trong Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Đối với các bạn học sinh chứng kiến mà không can ngăn, thông báo để thầy cô can thiệp lại còn có hành vi cổ vũ, kích động bạn khác thực hiện hành vi đánh bạn cũng bị coi là hành vi vi phạm, không phù hợp với đạo đức xã hội, vì thấy người khác sai trái, chúng ta phải can ngăn, thấy hành vi không đúng phải phê phán. Nếu vượt quá khả năng, điều kiện của mình thì phải thông báo cho những người có trách nhiệm như thầy cô giáo, cha mẹ, bảo vệ nhà trường để can thiệp, không để hành vi đánh nhau, chửi bới nhau xảy ra trong môi trường học đường.

Câu 2: 
Hiện nay, ở một số nhà trường có hiện tượng học sinh sử dụng điện thoại quay video, clip về thông tin cá nhân của người khác; bình luận trên mạng xã hội Facebook để nói xấu các thầy cô giáo... hoặc phát tán trên Youtube và giới thiệu cho nhiều người cùng xem, bình luận về các thông tin cá nhân của bạn, thậm chí lan truyền bí mật đời tư, bóc thư tín, xem điện tín của bạn. Hành vi đó có bị coi là vi phạm pháp luật không? Một người thực hiện hành vi xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác có thể bị áp dụng các biện pháp xử lí nào? 

Trả lời: Theo Hiến pháp năm 2013, “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác” (Điều 21); Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định: “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác” (Điều 32) hay “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ” (Điều 34). Theo khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu có thể bị khởi tố về tội Vu khống hoặc Làm nhục người khác. Tuy nhiên, luật sư Vinh nhận thấy "thực tiễn áp dụng chế tài hình sự còn gặp nhiều vướng mắc bởi luật không thể định lượng bị xúc phạm đến mức nào là nghiêm trọng, vu khống đến mức nào thì đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Như vậy, theo Điều 159 Bộ luật Hình sự năm 2015 việc các bạn học sinh thực hiện các hành vi nêu trên là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh; quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. Các hành vi này tuỳ theo tính chất, mức độ mà có thể bị xử lí kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, nếu hành vi gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và nếu người thực hiện một trong các hành vi trên đã bị xử lí kỉ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì có thể bị xử lí về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác: Chiếm đoạt thư tín, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông dưới bất kì hình thức nào; Cố ý làm hư hỏng, thất lạc hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác của người khác được truyền đưa bằng mạng bưu chính, viễn thông; Nghe, ghi âm các cuộc đàm thoại trái pháp luật; Khám xét, thu giữ thư tín, điện tín trái pháp luật; Hành vi khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác.

Câu 3: 
Ở một số nhà trường có hiện tượng vào giờ giải lao, một số bạn học sinh tụ tập hút thuốc lá dưới sân trường hoặc trong lớp học; có bạn còn mang thuốc lá đến lớp để bán cho các bạn khác. Hành vi đó có bị coi là vi phạm pháp luật không?  

Trả lời: Theo Điều 9 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2013, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

– Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu.

– Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức.

– Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xoá đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm hoạ; phòng, chống buôn lậu thuốc lá và không được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó.

– Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. 

– Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá.

– Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

– Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.

– Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em.

– Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.

Như vậy, việc các bạn học sinh chưa đủ 18 tuổi mà sử dụng thuốc lá (hút thuốc), mua, bán thuốc lá là hành vi vi phạm pháp luật. Việc các bạn học sinh vận động, ép buộc, lôi kéo các bạn học sinh khác dưới 18 tuổi cùng hút thuốc lá cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Các cửa hàng bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi cũng bị coi là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc người lớn sử dụng người dưới 18 tuổi để bán thuốc lá cũng là hành vi vi phạm.

Đặc biệt, hành vi hút thuốc của các thầy giáo, các bạn học sinh trong sân trường, trong lớp học cũng bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm. Bởi lẽ, tại Điều 11 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2013 quy định địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao gồm:
– Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên bao gồm: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục (trừ trường cao đẳng, đại học, học viện); Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

– Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: Nơi làm việc; Trường cao đẳng, đại học, học viện; Địa điểm công cộng, trừ các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên và nơi làm việc; Trường cao đẳng, đại học, học viện.
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(Thời gian gần đây, tình trạng hút thuốc lá trong giới trẻ ngày càng phổ biến và lan tới học sinh cấp 1, cấp 2. Những hiện tượng này gây ảnh hưởng đến học sinh nói chung, kích thích sự tò mò, tìm hiểu của các em, gây nên những hậu quả nguy hại đến sức khỏe, tinh thần, ý chí và tương lai của các em).
Câu 4: Ở một số trường học có hiện tượng học sinh nô đùa, đùn đẩy nhau trên hành lang tầng 2, tầng 3 hoặc trên cầu thang; cá biệt có một số bạn nam còn khiêng bạn nữ đưa ra ngoài ban công để trêu đùa hoặc xếp ghế nhựa cao thi xem ai ngồi trên đó mà không đổ dưới sự cổ vũ của nhiều bạn khác; một số bạn trèo cây để hái quả,... Các hành vi đó có nguy hiểm không? Hậu quả có thể xảy ra đối với các bạn là gì? Có những hành vi vi phạm pháp luật nào? Pháp luật quy định các biện pháp xử lí đối với hành vi đó như thế nào?

Trả lời: Các hành vi nêu trên là các hành vi rất nguy hiểm, có thể tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người khác. Thực tiễn đã có nhiều trường hợp các bạn học sinh ban đầu chỉ là nô đùa, đùn đẩy nhau nhưng sau đó, do không điều khiển và kiểm soát được hành vi lên đã làm ngã các bạn khác từ cầu thang hoặc từ trên ban công xuống, thậm chí nhiều bạn trượt tay làm rơi bạn xuống đất gây thương tích, có khi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ của bạn. Vì thế, các hành vi đó đều bị pháp luật nghiêm cấm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bồi thường thiệt hại. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lí về hình sự theo các tội danh mà Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định.

Câu 5: 
Sau giờ tan học, một số bạn học sinh thường dắt tay nhau đi dọc theo đường sắt; có lần các bạn còn di chuyển barie chắn đường tàu; đặt vỏ lon bia, nút chai bia lên đường ray; thậm chí khi tàu chạy qua, một số bạn còn nhặt đá ném người ngồi trên tàu. Các hành vi đó có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì bị xử lí như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 12 Luật Đường sắt năm 2005, trong hoạt động đường sắt, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

– Phá hoại công trình đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt.

– Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt.

– Tự ý mở đường ngang, xây dựng cầu vượt, hầm chui, cống hoặc các công trình khác qua đường sắt.

– Tự ý di chuyển hoặc làm sai lệch các công trình, thiết bị báo hiệu, biển báo hiệu cố định trên đường sắt.

– Treo, phơi, đặt vật làm che lấp hoặc làm sai lạc tín hiệu giao thông đường sắt.

– Ngăn cản việc chạy tàu, tuỳ tiện báo hiệu hoặc sử dụng các thiết bị để dừng tàu, trừ trường hợp phát hiện có sự cố gây mất an toàn giao thông đường sắt.

– Vượt rào, chắn đường ngang, vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng, vượt rào ngăn giữa đường sắt với khu vực xung quanh.

– Để vật chướng ngại, đổ chất độc hại, chất phế thải lên đường sắt; chất dễ cháy, chất dễ nổ trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

– Chăn thả súc vật, họp chợ trên đường sắt, trong phạm vi bảo vệ công trình và hành lang an toàn giao thông đường sắt.

– Đi, đứng, nằm, ngồi trên nóc toa xe, đầu máy, bậc lên xuống toa xe; đu bám, đứng, ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay, chân và các vật khác ra ngoài thành toa xe khi tàu đang chạy, trừ nhân viên đường sắt, công an đang thi hành nhiệm vụ.

– Đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt, trừ nhân viên đường sắt đang tuần đường hoặc đang sửa chữa, bảo trì đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt.

– Ném đất, đá hoặc các vật khác lên tàu hoặc từ trên tàu xuống.

– Mang hàng cấm lưu thông, động vật có dịch bệnh, mang trái phép các chất phóng xạ, chất dễ cháy, chất dễ nổ, động vật hoang dã vào ga, lên tàu.

– Vận chuyển hàng cấm lưu thông, động vật có dịch bệnh; vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

– Làm, sử dụng vé giả; bán vé trái quy định nhằm mục đích thu lợi bất chính.

– Đưa phương tiện, thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kĩ thuật hoặc phương tiện, thiết bị không có giấy chứng nhận đăng kí, giấy chứng nhận đăng kiểm vào hoạt động trên đường sắt.

– Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định.

– Nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trong khi làm nhiệm vụ có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1 lít khí thở.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà; thực hiện hoặc dung túng hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ.

Như vậy, hành vi trên của các bạn học sinh là những hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Các hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, có khả năng gây mất an toàn giao thông đường sắt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của những người đi trên tàu và bản thân các bạn, vì thế pháp luật quy định tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lí kỉ luật, nếu gây thiệt hại thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Theo Điều 268 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào “đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường ngang, xây cống hoặc các công trình khác trái phép qua đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của công trình giao thông đường sắt; để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển; đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không được phép chạy trên đường sắt hoặc phá hoại phương tiện giao thông vận tải đường sắt; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường sắt”, làm cản trở giao thông đường sắt, gây thiệt hại (như: làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì có thể bị xử lí hình sự về tội cản trở giao thông đường sắt.

Câu 6: 
Vào buổi chiều, một số bạn nam thường rủ nhau thả diều dưới lưới điện cao thế, một số bạn còn trèo lên cột điện cao thế để cổ vũ, đã có lần dây diều bị đứt và cuốn vào dây điện, gây chập điện, có lần vì dây diều mắc vào dây điện, các bạn phải dùng que khều hoặc ném đá, quăng dây để lấy diều ra khỏi dây điện. Các hành vi đó có nguy hiểm không? Đâu là hành vi bị coi là vi phạm pháp luật? Hậu quả có thể xảy ra khi các bạn thực hiện các hành vi đó? Pháp luật quy định các biện pháp xử lí đối với hành vi đó như thế nào?

Trả lời: An toàn lưới điện là một trong những biện pháp bắt buộc trong hoạt động điện lực. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn trong hoạt động điện lực. Để bảo đảm an toàn điện lực, Điều 7 Luật Điện lực năm 2004 đã quy định nghiêm cấm thực hiện các hành vi như “phá hoại các trang thiết bị điện, thiết bị đo đếm điện và công trình điện lực; vi phạm các quy định về an toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và sử dụng điện; sử dụng điện để bẫy, bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ; vi phạm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, khoảng cách an toàn của đường dây và trạm điện”. Như vậy, việc các bạn học sinh rủ nhau thả diều dưới lưới điện cao thế; trèo lên cột điện cao thế để cổ vũ; dùng que khều hoặc ném đá, quăng dây để lấy diều ra khỏi dây điện là những hành vi rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bảo đảm an toàn lưới điện, bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi đó có thể gây ra những hậu quả rất lớn đối với xã hội như mất an toàn hệ thống điện, làm đứt dây điện, gây chập điện, thậm chí tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, thân thể của mỗi người. Thực tế đã có nhiều cái chết thương tâm do tiếp xúc với lưới điện cao áp do điện bị rò rỉ, mất an toàn, hoặc do các nạn nhân tự tác động đến lưới điện... 
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(học sinh đang thả diều dưới đường dây điện nguy hiểm)

Người thực hiện một trong các hành vi trên thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lí kỉ luật, bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại. Trong một số trường hợp, nếu thoả mãn yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lí hình sự về tội phá huỷ công trình, sơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia theo Điều 303 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Câu 7: 
Vào dịp tết, một số bạn học sinh rủ nhau cuộn pháo, mua thuốc pháo về làm pháo và đốt pháo nổ; một số bạn còn quăng pháo nổ vào người bạn khác gây thương tích. Hành vi của các bạn là đúng hay sai? Hậu quả gì có thể xảy ra đối với các bạn trong trường hợp này? Pháp luật quy định các biện pháp xử lí đối với các hành vi trên như thế nào?

Trả lời: Theo điều 4 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lí, sử dụng pháo thì: Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ; Sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa; Mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, đạn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo; Sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo là các hành vi bị nghiêm cấm. Như vậy, hành vi của các bạn học sinh trên không đúng, là hành vi vi phạm pháp luật. Những hành vi trên có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các bạn học sinh có hành vi làm, nghịch pháo và người bị ném pháo. Họ có thể bị thương do hành vi đó gây ra nhưng hơn hết thì hành vi đó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và những người thân trong gia đình. Hơn nữa, nếu nguy hại đến trí tuệ thì tương lại của họ sẽ mất đi, thay vào đó là những điều không tốt đến với họ. Ngoài ra, nếu hành vi gây nguy hiểm đáng kể thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. 

Về xử lí trách nhiệm hành chính: Khoản 2 và 4, điểm đ, Điều 13 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội quy định, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định về sử dụng các loại pháo, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo thì bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và tịch thu tang vật đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép;

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện đối với một trong những hành vi sau đây: sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử lí trách nhiệm hình sự: Người nào đốt pháo nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác thì ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, tương xứng với hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác do hành vi đốt pháo gây ra.


Câu 8: Bố mẹ Nam thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau. Mỗi khi Nam về nhà lại bị bố mẹ mắng chửi, đánh đập, thậm chí có lần còn đuổi Nam ra khỏi nhà mặc dù Nam không hề có lỗi. Nam rất buồn, sau giờ tan học, Nam không muốn về nhà, thậm chí muốn bỏ nhà đi bụi. Trong tình huống này, có những hành vi vi phạm pháp luật nào? Nếu là Nam, bạn làm gì?

Trả lời: Khi được sinh ra và lớn lên, ai cũng muốn có một gia đình êm ấm, hạnh phúc, mọi người thương yêu, đùm bọc, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thuỷ, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình”. Như vậy, việc bố mẹ Nam thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau là vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và trái với đạo đức xã hội. Cũng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cha mẹ có nghĩa vụ “thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội” (Điều 69). Như vậy, việc bố mẹ thường xuyên mắng chửi, đánh đập, thậm chí đuổi Nam ra khỏi nhà mặc dù Nam không hề có lỗi là hành vi trái đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. Người lớn không thể vì những mâu thuẫn, xung đột với nhau mà gây ảnh hưởng đến con cái hoặc lợi dụng để đánh đập, mắng chửi con, xâm hại các quyền trẻ em được pháp luật quy định. 

Việc Nam không muốn về nhà và có ý định bỏ nhà đi bụi là không đúng và có thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc như ảnh hưởng đến việc học tập, bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho bản thân Nam và gia đình. Nếu là Nam, em sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ để đề nghị bố mẹ cải thiện tình hình, không được tiếp tục có hành vi xâm hại quyền của em. Hoặc em sẽ nói với ông bà và những người thân thích của mình hay hàng xóm, láng giềng thân tình hoặc thầy cô giáo về tình trạng gia đình, nhất là tình trạng của bố mẹ mình để mọi người biết, có biện pháp tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện tình hình. Nếu vẫn không được, em sẽ yêu cầu chính quyền can thiệp, giúp đỡ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 9: 
Do nhà ở cách xa trường nên Nam một học sinh lớp 9 được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp điện và cả một chiếc mũ bảo hiểm. Nhưng mỗi khi đi xe đến trường, Nam thường không đội mũ bảo hiểm, có những lần, khi điều khiển xe, Nam còn nghe điện thoại, chở theo bạn và mang theo ô để che nắng, thậm chí còn lạng lách, đánh võng, đè cả lên vạch kẻ đường; có lần Nam còn chạy với tốc độ cao, bỏ cả hai tay, thậm chí đi vào đường ngược chiều, đường cấm đối với xe đạp điện. Lại có lần Nam đi học trễ nên vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng Nam vẫn không chấp hành; thậm chí có lần Nam còn đi hàng hai, hàng ba. Nam có những hành vi vi phạm nào? Hành vi của Nam có thể gây ra những hậu quả nào? Theo quy định, hành vi của Nam bị xử lí như thế nào?

Trả lời: Học sinh độ tuổi trung học cơ sở không được phép tự điều khiển xe đạp điện. Vì thế việc Nam sử dụng xe đạp điện là hành vi vi phạm pháp luật.

     Những hành vi: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe; đang điều khiển xe mà nghe điện thoại, chở theo bạn và mang theo ô; lạng lách, đánh võng, đè cả lên vạch kẻ đường; chạy với tốc độ cao, bỏ hai tay; đi vào đường ngược chiều, đường cấm đối với xe đạp điện; vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng không chấp hành; đi hàng hai, hàng ba của Nam là những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Đó là những hành vi nguy hiểm đối với xã hội, có thể gây mất trật tự an toàn giao thông, có khả năng làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của người khác và của chính bản thân Nam; ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật; hành vi vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng không chấp hành là không tôn trọng người thi hành công vụ; xâm phạm trật tự an toàn xã hội.  

Các hành vi vi phạm pháp luật của Nam tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lí kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thoả mãn các yếu tố cấu thành tội phạm cụ thể được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, nếu gây thiệt hại cho người khác thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các hành vi vi phạm cụ thể sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường; Người đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; người ngồi trên xe sử dụng ô;

– Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm sau: Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 03 (ba) xe trở lên;

– Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;

– Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Khi tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại trước vạch dừng mà vẫn tiếp tục đi, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng trước khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng; Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố; Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau: Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

Câu 10: Có một số bạn nam và nữ quý mến nhau, yêu nhau, thậm chí rủ nhau vào nhà nghỉ hoặc quan hệ với nhau như vợ chồng (quan hệ tình dục). Đã có gia đình phải tổ chức lễ cưới cho hai bạn nam và nữ vì bạn nữ đã mang thai mặc dù họ chưa đủ tuổi kết hôn. Trong trường hợp trên, có những hành vi vi phạm pháp luật nào? Hậu quả mang lại từ hành vi vi phạm pháp luật đó là gì? Pháp luật quy định các biện pháp xử lí đối với các hành vi vi phạm đó như thế nào?

Trả lời: Lứa tuổi học sinh là tuổi mới lớn, các em đang trong giai đoạn trưởng thành cả về tâm sinh lí và nhận thức. Vì thế, việc quan trọng nhất của lứa tuổi này là học tập, củng cố hệ thống tri thức, hình thành những kĩ năng sống, thiết lập quan hệ bạn bè thân thiết để chuẩn bị bước vào đời khi đến tuổi trưởng thành và có khả năng lao động để tự nuôi sống bản thân mình.

Việc các bạn nam nữ ở tuổi học sinh quý mến nhau là điều hết sức bình thường vì ai cũng cần và muốn có bạn thân để được chia sẻ và để giúp đỡ, động viên, khích lệ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc các bạn nam nữ học sinh yêu nhau ở tuổi này là chưa phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, rèn luyện. Việc các bạn rủ nhau vào nhà nghỉ hoặc quan hệ với nhau như vợ chồng có thể dẫn đến hậu quả làm cho bạn nữ có thai ngoài ý muốn hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng và đời sống sinh sản của người phụ nữ khi chưa đủ điều kiện và chưa chuẩn bị kĩ các kĩ năng, điều kiện để làm mẹ, làm vợ.

Việc các gia đình tổ chức lễ cưới cho hai bạn nam và nữ vì bạn nữ đã mang thai mặc dù họ chưa đủ tuổi kết hôn là hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. Việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn được coi là hành vi tảo hôn, là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm theo Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Hành vi này tuỳ theo tính chất, mức độ có thể bị xử lí hành chính hoặc xử lí trách nhiệm hình sự (Điều 183 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tội tổ chức tảo hôn để xử lí trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm với hình phạt phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm).

Về xử lí vi phạm hành chính, Điều 47 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Toà án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.

Đặc biệt, pháp luật cũng nghiêm cấm việc nam nữ chưa đủ tuổi kết hôn (nam nữ được coi là đủ tuổi kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên) mà chung sống với nhau như vợ chồng (có quan hệ tình dục). Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; hoặc người nào thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi” đều là phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015; “Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác” đều phạm tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 144 Bộ luật Hình sự năm 2015. Người nào đã thành niên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 thì bị xử lí về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác thì bị xử lí hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Câu 11: Sau mỗi giờ tan học, một số bạn nam thường rủ nhau bơi lội dưới sông, thi nhảy từ trên cao xuống sông xem ai dũng cảm ơn, thậm chí thi xem ai bơi giỏi hoặc có thể vượt qua sông trong dòng nước chảy xiết. Việc làm đó của các bạn có nguy hiểm không, là việc nên làm hay không nên làm? Nó có thể gây ra những hậu quả như thế nào đối với các bạn? Bạn có lời khuyên gì đối với các bạn nam này?

Trả lời: Hành vi của các bạn nam trên là những hành vi rất nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của các bạn. Thực tế thời gian qua cho thấy, vào mùa hè, nhiều học sinh thường rủ nhau bơi lội ở ao hồ, sông suối, nơi nước sâu mà không có người lớn đi kèm nên đã có rất nhiều bạn bị chết do đuối nước khi bơi, tắm ở những nơi nước sâu, nguy hiểm mà nguyên nhân thường là do bị căng cơ, chuột rút dẫn đến bị ngạt nước, vì vậy đây là việc không nên làm.

Tính mạng, thân thể và sức khoẻ của mỗi người là vốn quý, vì thế mỗi học sinh đều phải coi trọng tính mạng, sức khoẻ, thân thể của mình và những người xung quanh; hãy tránh xa những nơi nước sâu, có khả năng gây ra nguy hiểm đối với tính mạng, sức khoẻ của mình, không nên vì một vài lời khích bác, trêu chọc của bạn bè mà thi thố dẫn đến những hậu quả thương tâm, đáng tiếc đối với bản thân mình và gây ra những đau khổ cho người thân, nhất là cha mẹ các em.

Câu 12: Trong lớp, một số bạn nam thường xuyên trêu đùa, miệt thị một bạn bị khuyết tật, cho rằng bạn ấy là người vô tích sự, không biết làm gì, có bạn ác ý còn nói bạn ấy là đồ bỏ đi, khiến cho bạn ấy rất buồn, thậm chí rơi vào tình trạng bi quan, chán nản. Hành vi của các bạn nam trên là nên hay không nên? Có bị coi là vi phạm pháp luật không? Hành vi đó bị xử lí như thế nào? Các bạn nên làm gì để giúp đỡ bạn bị khuyết tật đó?

Trả lời: Con người sinh ra ai cũng muốn được lành lặn, có một thân thể khoẻ mạnh, không bị khiếm khuyết bất cứ chức năng nào của cơ thể, nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. Có người bị khuyết tật do bẩm sinh, có người là do bệnh tật, do tai nạn giao thông hoặc cũng có người là vì những lí do khác. Vì vậy, đối với người khuyết tật, người thân, gia đình và xã hội cần phải biết cảm thông, chia sẻ với những mất mát, thiệt thòi mà họ phải gánh chịu, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ họ khi có điều kiện để họ có thể sống hoà nhập cùng với cộng đồng, bớt đi những mặc cảm, tự ti về những khuyết tật của mình.
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Blaih (dân tộc Jrai, sinh năm 2000, trú làng Brong Thoong, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) bị khuyết 2 tay và một chân phải. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường cùng sự thương yêu của mọi người, cô bé tật nguyền đã không đầu hàng số phận...
Trong lớp học, nếu có bạn bị khuyết tật, các bạn trong lớp cần phải luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ và giúp đỡ bạn để bạn bớt đi những mặc cảm do khuyết tật của mình. Hành vi của các bạn nam trên vừa không phù hợp với đạo lí, vừa vi phạm những quy định của Luật Người khuyết tật năm 2012, là những hành vi bị xã hội, thầy cô, gia đình và nhà trường phê phán, lên án. Hành vi đó nếu diễn ra thường xuyên, làm ảnh hưởng đến bạn bị khuyết tật, gây ra những hậu quả lớn thì các bạn nam trên còn có thể còn bị xử lí kỉ luật, xử lí hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để giúp đỡ bạn bị khuyết tật, các bạn học sinh cần thường xuyên thăm hỏi, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ, giúp đỡ bạn ấy trong những việc mà bạn ấy gặp khó khăn khi phải tự mình thực hiện. Đồng thời, cần có những cách cư xử phù hợp, thái độ thân thiện, gần gũi, động viên để bạn ấy vượt qua những khó khăn, tiếp tục sống, học tập và làm việc như những bạn bình thường khác, để bạn ấy có điều kiện đóng góp sức lực cho xã hội, tự nuôi sống bản thân mình.

Câu 13: Nhà ông A nuôi một con chó rất hung dữ nhưng lại không xích hoặc đeo rọ mõm cho nó. Mỗi lần đi qua nhà ông A, Nam và một số người bạn thường xuyên trêu chọc con chó để nó sủa ầm ĩ lên, rồi cười thích thú. Trong trường hợp trên, có những hành vi vi phạm nào? Những hậu quả có thể xảy ra từ con chó và hành vi trêu chọc chó là gì? Gia đình ông A và Nam cần phải làm gì để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra?

Trả lời: Chó và các vật nuôi khác đều là những con vật có khả năng gây ra những mối nguy hại cho con người nếu không được kiểm soát chặt chẽ, vì thế, các gia đình khi nuôi chó hoặc các vật nuôi khác phải có biện pháp trông nom, giám sát, không để chúng có thể tác động ảnh hưởng đến sức khoẻ, thân thể, tính mạng của người khác. Khi nuôi chó hoặc đưa chó ra đường, gia đình người nuôi cần phải có xích, có người dẫn dắt và đeo rọ mõm cho con chó để tránh nguy hiểm cho người khác.

Việc Nam và một số người bạn thường xuyên trêu chọc con chó nhà ông A là hành vi trái pháp luật, có khả năng gây nguy hiểm cho bản thân Nam và những người bạn của Nam. Nếu con chó đó thoát ra ngoài được, nó có khả năng cắn người, tấn công người khác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của những người đi đường. 

Để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và những người xung quanh, gia đình ông A cần có biện pháp xích giữ, trông coi để con chó không gây nguy hại đối với những người trong gia đình và những người khác. Nam và các bạn cũng không nên trêu chọc con chó vì hành vi đó có thể làm cho con chó tức giận và tấn công người khác khi có điều kiện. Cách tốt nhất là Nam và các bạn nên tránh xa con chó dữ đó để không bị nó tấn công.






                           [image: image4.jpg]



         (Vết thương chó becgie cắn bé gái 8 tuổi ở Gia Lai)

Câu 14: Hằng ngày, Hùng được bố mẹ giao cho nhiệm vụ nấu cơm nhưng vì mải chơi, Hùng thường vừa nấu ăn, vừa xem ti vi, thậm chí có lúc còn để quên chai dầu ăn ngay cạnh bếp gas trong khi bếp vẫn đang cháy. Đã có lần nước sôi trào xuống làm tắt bếp gas; lại có lần Hùng đun nước nhưng quên không rút ấm điện nên nước sôi tràn đầy cả bếp. Có lần nấu nướng xong, Hùng còn quên không khoá bình gas. Trong tình huống trên, có những hành vi nguy hiểm nào? Hậu quả của các hành vi đó là gì? Để không xảy ra hậu quả đáng tiếc, khi đun nấu, Hùng cần lưu ý những gì?

Trả lời: Trong tình huống trên có rất nhiều hành vi nguy hiểm có khả năng gây mất an toàn cháy nổ, vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như: hành vi không kiểm soát chặt chẽ quá trình đun nấu (vừa nấu ăn, vừa xem ti vi; đun ấm điện mà không theo dõi, dễ dẫn đến chập điện do cháy bếp; không khoá bình gas sau khi đun nấu); hành vi để vật dễ cháy (chai dầu ăn) bên cạnh nguồn nhiệt (bếp đun),...

Các hành vi trên có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng như cháy, nổ bình gas, cháy nhà, chập điện, dẫn đến mất an toàn lưới điện, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, thân thể của những người trong gia đình Hùng và cả cộng đồng. 

Việc Hùng phụ giúp bố mẹ nấu nướng là rất tốt, phù hợp với lao động lứa tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình đun nấu, Hùng phải hết sức lưu ý các vấn đề liên quan đến an toàn phòng, chống cháy nổ khi đun nấu như: Để các vật dễ cháy nổ xa nguồn nhiệt hoặc những vật có khả năng gây nên sự cháy (không để dầu, mỡ bên cạnh cồn, bếp gas, bếp đun và các vật sinh nhiệt khác); Trong quá trình đun nấu, phải kiểm soát chặt chẽ nguồn nhiệt, bếp đun để không gây nên hiện tượng cháy nổ; thường xuyên trông nom bếp đun để có giải pháp xử lí ngay những sự cố phát sinh trong quá trình đun nấu (không để nước sôi trào ra bếp; ngắt nguồn điện, nguồn gas ngay sau khi hoàn thành công việc); nhanh chóng xử lí các sự cố phát sinh bằng những phương tiện hiện có và liên hệ ngay với người thân hoặc cơ quan cứu hoả khi sự cố xảy ra mà bản thân mình không thể kiểm soát được hậu quả.
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                   (Thiệt hại, tổn thất kinh tế nặng nề do nổ ga, chập điện gây ra)

Câu 15: Hằng ngày, bố mẹ thường nhờ Vân lau nhà, trông em giúp khi bố mẹ bận rộn hoặc bảo Vân dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, thu dọn đồ dùng cho gọn gàng mỗi khi dùng xong và yêu cầu Vân sau khi ăn cơm xong thì để bát vào bồn rửa hoặc rửa bát sạch sẽ để lên giá; thu gấp quần áo vào buổi chiều để xếp vào tủ. Vân cho rằng hành vi đó của bố mẹ là bóc lột sức lao động của mình, là xâm phạm quyền trẻ em. Nhận thức của Vân - một học sinh lớp 7 như vậy là đúng hay sai? Hành vi của bố mẹ Vân có bị coi là vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền trẻ em hay không? 

Trả lời: Nhận thức của Vân như vậy là sai. Hành vi của bố mẹ Vân không bị coi là vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền trẻ em. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; pháp luật về hôn nhân và gia đình quy định: trẻ em được quyền vui chơi, giải trí nhưng cũng phải tham gia lao động, nhất là lao động gia đình phù hợp với khả năng, với lứa tuổi của các em. Mặt khác, bố mẹ là người hằng ngày phải lao động vất vả để kiếm sống và có thu nhập ổn định đảm bảo cho cuộc sống gia đình và đủ điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc các thành viên trong gia đình. Sau giờ làm việc ở cơ quan hoặc ngoài xã hội, bố mẹ còn phải tổ chức quá trình lao động trong gia đình để nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ con cái và những người thân khác, từ việc giặt giũ quần áo, tắm giặt, dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn, rửa bát, chăm sóc ông bà, con cái nên công việc rất bận rộn. Vì thế, mỗi người trong gia đình cần có ý thức tự nhận làm những việc hợp lí, phù hợp với lứa tuổi, khả năng lao động của mình và biết tự chăm sóc cho bản thân để hỗ trợ cho người khác.  

Việc bố mẹ nhờ Vân làm những việc như trên là phù hợp với lứa tuổi của Vân và phù hợp với việc phân công trách nhiệm trong lao động gia đình của từng thành viên gia đình. Đây không phải là hành vi bóc lột sức lao động, xâm phạm quyền trẻ em mà nó phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội. Việc Vân tham gia lao động gia đình một mặt thể hiện trách nhiệm của người con đối với bố mẹ, mặt khác là thể hiện trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Khi Vân giúp đỡ bố mẹ, bố mẹ sẽ đỡ vất vả hơn, có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo lại sức lao động để hôm sau tiếp tục làm việc tốt hơn, đồng thời Vân cũng sẽ có điều kiện để làm những việc phù hợp với khả năng của mình, từng bước tham gia vào lao động xã hội, thấy được những vất vả, lo toan của những người khác để biết tôn trọng giá trị sức lao động và của cải mà mỗi người làm ra, biết quý trọng sức lao động, biết tham gia lao động để rèn luyện, trưởng thành.

Câu 16: Cường (13 tuổi, học sinh lớp 7) thấy bạn có điện thoại di động nên cũng muốn bố mẹ mua cho một chiếc để dùng khi đi học. Bố mẹ Cường giải thích rằng việc sử dụng điện thoại của Cường ở lớp là chưa thật cần thiết vì bố mẹ đưa đón em đi học hằng ngày, nếu cần liên lạc với bố mẹ thì Cường có thể sử dụng nhờ điện thoại của thầy cô hoặc nhà trường. Cường rất cáu giận và bực tức, cho rằng bố mẹ bủn xỉn, không tôn trọng mình nên trong lúc bố mẹ không để ý, Cường đã lấy tiền của bố mẹ để mua một chiếc sử dụng. Giải thích của bố mẹ Cường và nhận thức, hành vi của Cường là đúng hay sai? 

Trả lời: Việc giải thích của bố mẹ Cường là rất đúng và hoàn toàn hợp lí vì Cường mới chỉ là học sinh lớp 7, chủ yếu đến lớp là để học tập, vui chơi, giải trí cùng với các bạn. Việc sử dụng điện thoại ở lứa tuổi của Cường là chưa thật sự cần thiết vì hằng ngày bố mẹ đều đưa đón Cường đi học và nếu có việc, Cường hoàn toàn có thể dùng nhờ điện thoại của thầy cô hoặc nhà trường để liên lạc với gia đình.

Việc Cường cáu giận và bực tức, cho rằng bố mẹ bủn xỉn, không tôn trọng mình và đã thực hiện các hành vi sau đó là sai. Việc Cường thừa lúc bố mẹ không để ý để lấy tiền của bố mẹ để mua một chiếc điện thoại để sử dụng là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi lấy tiền của bố mẹ là hành vi cố ý lợi dụng sơ hở của người khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi này có thể bị xử lí về tội trộm cắp tài sản hoặc bị xử lí hành chính, xử lí kỉ luật. Sau khi lấy tiền của bố mẹ, Cường sử dụng số tiền đó để mua điện thoại. Đó là giao dịch dân sự vô hiệu vì Cường chưa đủ tuổi để thiết lập các giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, và khoản tiền mà Cường sử dụng để mua điện thoại cũng là khoản tiền bất hợp pháp, không phải thuộc quyền sở hữu của Cường.

Câu 17: Thấy chiếc điện thoại của bạn đẹp, Tuấn rất thích và đã thừa lúc bạn sơ hở để lấy chiếc điện thoại đó. Hành vi của Tuấn là đúng hay sai? Hành vi đó có bị xử lí không?

Trả lời: Tài sản của ai thuộc quyền sở hữu của người đó. Không ai được xâm hại tài sản của người khác một cách trái luật bởi lẽ, khi chúng ta tôn trọng tài sản của người khác thì tài sản của chúng ta cũng sẽ được người khác tôn trọng. Nếu không phải tài sản của mình thì không được chiếm hữu, không được sử dụng nếu không được chủ sở hữu đồng ý.

Hành vi của Tuấn thừa lúc bạn sơ hở để lấy điện thoại của bạn là hành vi vi phạm pháp luật, tuỳ theo tính chất, mức độ có thể bị xử lí kỉ luật, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản. 

Về nguyên tắc, nếu muốn mượn điện thoại của bạn để sử dụng, Tuấn phải hỏi bạn và chỉ được phép sử dụng khi bạn đồng ý và phải trả lại tài sản cho bạn theo đúng cam kết với bạn. 

 Câu 18: Để động viên, khích lệ con, bố mẹ thường cho Huy đến nhà bạn chơi vào thứ bảy và chủ nhật. Tuy vậy, chủ nhật tuần này, bà nội Huy bị ốm, bố mẹ lại phải đi công tác nên bố mẹ bảo Huy ở nhà chăm sóc bà. Huy vùng vằng, giận dỗi rồi tranh thủ lúc bà đang ngủ trốn đi chơi. Cách xử sự của Huy như vậy có đúng hay không? Hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình bị pháp luật xử lí như thế nào?

Trả lời: Ông bà là người thân yêu, gần gũi trong gia đình, là người sinh thành, nuôi dưỡng bố mẹ mình, đồng thời cũng là người luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc các con cháu, từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành, là người chăm sóc cháu mỗi khi bố mẹ mình vắng nhà. Mặc dù tuổi già, sức yếu nhưng ông bà vẫn luôn cố gắng dành cho con cháu của mình sự chăm sóc ân cần nhất cũng như những điều tốt đẹp nhất, vì thế, để đền đáp công ơn, con cháu phải có bổn phận yêu thương, biết ơn và có trách nhiệm chăm sóc ông bà lúc ốm đau, già yếu. Chăm sóc, nuôi dưỡng, nghe lời chỉ bảo của ông bà, cha mẹ vừa là đạo lí, vừa là nghĩa vụ pháp lí. Theo khoản 2 Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì “Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại”. Vì vậy, khi bà bị ốm Huy cần phải thể hiện sự yêu thương, quý trọng bà bằng việc dành thật nhiều thời gian để chăm sóc, thuốc men cho bà, thay mặt bố mẹ chăm sóc bà khi bố mẹ vắng nhà. Cách xử sự của Huy trong tình huống trên là chưa đúng với trách nhiệm và bổn phận của một người cháu đối với bà.

Hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình là đã xâm phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định. Hành vi ngược đãi là việc đối xử tồi tệ về ăn, mặc, ở và về các mặt sinh hoạt hằng ngày khác đối với người thân như: xỉ vả, mắng chửi, cố tình bỏ đói, cho mặc rách mặc dù có điều kiện, làm cho người bị hại đau đớn về tinh thần. Hành vi hành hạ là hành vi đối xử tàn ác như: đánh đập, giam hãm... làm cho người bị hại đau đớn về thể xác và tinh thần hoặc gây tổn hại về sức khoẻ. Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi, người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 50 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì hành vi ngược đãi, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, hoặc người có công nuôi dưỡng mình có thể sẽ bị xử phạt như sau:

 
– Nếu đánh đập, gây thương tích cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thì sẽ bị xử phạt về hành vi xâm hại sức khoẻ thành viên gia đình theo quy định tại Điều 49 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng, Trường hợp sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình thì sẽ bị phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Đồng thời, người có hành vi xâm hại sẽ phải buộc công khai xin lỗi nếu người bị xâm hại có yêu cầu.

– Hành vi thường xuyên chửi bới, lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thì sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình theo quy định tại Điều 51 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Đồng thời, sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu.

Theo Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc trường hợp thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; đối với người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Câu 19: Hùng (15 tuổi, học sinh lớp 9) thấy việc đi xe buýt đến trường mất nhiều thời gian nên đòi bố mẹ mua cho một chiếc xe máy nhưng bố Hùng không đồng ý, bố nói rằng tuổi của Hùng chưa được phép sử dụng xe máy. Vậy việc Hùng đòi bố mua xe máy là đúng hay sai? Độ tuổi nào được phép đi xe máy?

Trả lời: Việc Hùng đòi bố mua xe máy là không đúng vì Hùng mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi được phép sử dụng xe máy theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Theo Luật giao thông đường bộ, người lái xe khi tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.


Khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ năm 2015 quy định về độ tuổi của người lái xe như sau:


a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3;


b) Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi.

Như vậy, Hùng mới 15 tuổi, chưa đủ tuổi được điều khiển phương tiện xe máy tham gia giao thông đường bộ. Việc bố mẹ Hùng chưa mua xe, không giao xe cho Hùng điều khiển là phù hợp với quy định của pháp luật. Hơn nữa, Hùng cần phải nghe lời khuyên bảo của bố mẹ vì bố mẹ chính là người hiểu Hùng nhất, bố mẹ muốn Hùng được an toàn khi tham gia giao thông từ nhà đến trường, đồng thời bảo đảm sự an toàn cho những người khác. Nếu bố mẹ Hùng giao xe máy cho Hùng điều khiển và trường hợp xấu nếu Hùng gây ra tai nạn thì bố mẹ Hùng cũng phải chịu trách nhiệm vì đã giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Câu 20: Vì nhà gần trường nên Hoà thường đi bộ đi học, mặc dù qua đường có cầu vượt dành cho người đi bộ nhưng không muốn mất thời gian nên Hoà sang đường mà không đi lên cầu, cũng không đi vào vạch kẻ đường giành cho người đi bộ. Một hôm, khi qua đường, Hoà bị xe máy đâm phải, may là chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng Hoà vẫn cho rằng mình đúng và không xin lỗi bác lái xe máy, vậy hành vi và xử sự của Hoà có đúng hay không?

Trả lời: Theo Điều 32 Luật Giao thông đường bộ năm 2015 thì học sinh khi đi bộ phải chấp hành đúng quy định dành cho người đi bộ, đó là: 

– Phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.

– Chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

– Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

 
– Không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

– Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt; mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.


Việc Hoà đi bộ qua đường nhưng không đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ ở nơi có cầu và Hoà cũng không xin lỗi bác lái xe máy về hành vi vi phạm pháp luật của mình là không đúng. Để phù hợp với quy định của pháp luật, khi tham gia giao thông đường bộ, Hoà cần phải tuân thủ nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định đối với người đi bộ; khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người khác, Hoà cần xin lỗi nếu hành vi vi phạm của mình làm ảnh hưởng đến người khác.
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                   (Học sinh vi phạm luật lệ giao thông bị xử phạt hành chính)
Câu 21: Trên đường đi học về, Mai và Hoa thấy một chiếc xe ô tô tải đang đổ phế liệu xây dựng xuống ven đường. Mai chạy lại đề nghị người lái xe không được đổ phế thải ra đường. Người lái xe sừng sộ nói: “Trẻ con thì biết gì, đây không phải việc của chúng mày” và giơ tay định đánh Mai. Thấy vậy, Hoa kéo Mai bỏ đi. Cách xử sự của Mai và Hoa đối với người lái xe có đúng không? Mỗi cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong việc bảo vệ môi trường?

Trả lời: Theo Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Điều 7 của Luật này cũng quy định nghiêm cấm thực hiện hành vi thải chất thải chưa được xử lí đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí. Do vậy, hành vi đổ trộm chất thải xây dựng ra đường của người lái xe là hành vi vi phạm pháp luật;  vi phạm quy định về giữ vệ sinh môi trường, vừa gây ô nhiễm vừa làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn giao thông.

Việc Mai góp ý và đề nghị người lái xe không đổ phế liệu xuống đường là đúng, việc người lái xe sừng sộ, mắng và định đánh Mai là sai. Nếu người lái xe không tiếp thu ý kiến của Mai thì Mai và các bạn có thể báo với người lớn tuổi gần khu vực đó để thông báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hoa nên ủng hộ Mai cùng đấu tranh với hành vi đổ trộm chất thải xây dựng ra đường của người lái xe chứ không nên cùng nhau bỏ đi.

Hành vi đổ phế thải ra đường của người lái xe tuỳ theo tính chất, mức độ và khối lượng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, nếu vì lí do phế thải mà gây ra tai nạn cho người khác thì người lái xe còn có thể bị xử lí hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015 nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
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(Hãy bỏ rác đúng nơi quy định vì môi trường xanh, sạch, đẹp)

Câu 22: Sắp đến tết, mấy người bạn rủ An cùng mua thuốc pháo và dây ngòi pháo để bí mật làm pháo tại nhà, bán kiếm tiền. Do bận việc, An không tham gia mà chỉ có ý định xin các bạn vài bánh pháo để đến đêm Giao thừa mang ra đường đốt cho vui. Biết được ý định của An, em gái An đã ngăn cản anh trai với lí do đốt pháo gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm và bị pháp luật nghiêm cấm. Ý kiến của em gái An là đúng hay sai? Người có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo sẽ bị xử lí như thế nào?

Trả lời: Ý kiến của em gái An là đúng vì trong những năm qua, dù bị cấm nhưng hành vi đốt pháo vẫn còn diễn ra tại một số địa phương trên cả nước, đặc biệt là vào đêm Giao thừa. Việc sản xuất pháo nói chung và đốt pháo nói riêng đã gây ra hàng ngàn vụ tai nạn, cháy nhà, chết người hoặc gây thương tích suốt đời, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, gây tổn thất về kinh tế, gây ô nhiễm môi trường,... đồng thời làm lãng phí rất lớn tài sản trong nhân dân. Để đảm bảo trật tự an ninh, tính mạng và tài sản của nhân dân, ngày 08/8/1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, trong đó quy định kể từ ngày 01/01/1995 cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo trong phạm vi cả nước. Ngày 15/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lí, sử dụng pháo quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ; sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa; mua, bán, tàng trữ, sử dụng thuốc nổ lấy từ các loại bom, mìn, lựu đạn, vật liệu nổ quân dụng (dùng trong quốc phòng, an ninh), vật liệu nổ công nghiệp để sản xuất trái phép pháo, thuốc pháo; sử dụng súng, dùng vật liệu nổ không đúng quy định để gây tiếng nổ thay cho pháo (Điều 4).


Đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc xử lí đã được viện dẫn như trên.

Câu 23: Khi Mai học hết tiểu học thì bố quyết định cho Mai nghỉ học để phụ giúp mẹ bán hàng. Khi các cô bác ở hội phụ nữ phường đến động viên cho Mai được đi học thì bố Mai cho rằng: bố mẹ có quyền quyết định việc học của con cái. Vậy, trong tình huống này Bố mẹ có quyền quyết định việc học của con cái hay không? Trách nhiệm bảo đảm quyền học tập của trẻ em được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào?

Trả lời: Đối với trẻ em, học tập có ý nghĩa quan trọng. Trẻ em cần được học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, người hữu ích cho gia đình, xã hội và tương lai sẽ trở thành công dân tốt, người lao động tốt góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, Điều 16, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 đã khẳng định rằng: "Trẻ em có quyền được học tập."
 Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm bảo đảm quyền được học tập của trẻ em. Trách nhiệm này được Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định tại Điều 28 như sau:

- Gia đình, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em được thực hiện quyền học tập; học hết chương trình giáo dục phổ cập; tạo điều kiện cho trẻ em theo học ở trình độ cao hơn. 

-  Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm thực hiện giáo dục toàn diện về đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất, giáo dục lao động hướng nghiệp cho trẻ em; chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông phải có điều kiện cần thiết về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Người phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường phải được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, yêu trẻ, được tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. 

Như vậy, theo các quy định của pháp luật, cha mẹ không có quyền bắt con cái bỏ học mà phải tạo điều kiện để con cái thực hiện quyền được học tập của mình. Suy nghĩ và hành động của bố Mai như thế là không đúng. Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm bảo đảm quyền được học tập của trẻ em.

Câu 24: Hiện nay có hiện tượng học sinh giả danh người khác đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng lên Facebook hoặc các mạng xã hội khác để kích động bạo lực, khủng bố, phản động. Hành vi đó có bị coi là vi phạm pháp luật không và có thể bị xử lí như thế nào?

Trả lời: Các hành vi đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng lên các trang thông tin trên mạng tuỳ vào tính chất, mức độ hành vi, người đưa, sử dụng thông tin trái phép có thể bị xử lí hành chính hoặc hình sự. Theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

– Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điều 117, 155, 156 và 326 của Bộ luật này;

– Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hoá thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó;

– Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

– Có tổ chức;

– Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông;

– Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

– Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

– Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát;

– Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam;

– Dẫn đến biểu tình.

Ngoài ra, nếu làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; hoặc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; hoặc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lí với mục đích là nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. Nếu phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm (theo tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015).

Về xử lí hành chính: Người vi phạm có thể bị phạt tiền theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Điều 66 của Nghị định trên quy định xử phạt như sau:

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lưu trữ thông tin cá nhân của người khác thu thập được trên môi trường mạng vượt quá thời gian quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận giữa hai bên;

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp hoặc sử dụng thông tin cá nhân khi đã có yêu cầu huỷ bỏ của chủ sở hữu thông tin đó;

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: thu thập, xử lí và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe doạ, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm;
– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi truỵ, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mĩ tục của dân tộc;

– Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông; giả mạo tên hoặc giả mạo địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn;

– Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số để tuyên truyền sai trái, không đúng sự thật về chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt Nam.
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(Đối tượng mạo danh thành viên IS là 3 học sinh đang theo học các trường: THCS Võ Xán (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), trường THCS Phú Lộc (huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk) và trường THCS Phan Chu Trinh (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)).
Câu 25: Hành vi học sinh mua quần áo, trang phục để giả danh cảnh sát 113 đi lấy tiền của người dân có vi phạm pháp luật không? Hành vi đó có thể bị xử lí như thế nào?

Trả lời: Đó là hành vi vi phạm pháp luật, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lí kỉ luật, xử lí vi phạm hành chính hoặc xử lí hình sự theo các tội danh tương ứng được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

– Nếu dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử lí về tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

– Nếu đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử lí về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

– Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp, người giả danh cảnh sát 113 đi lấy tiền của người dân sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc danh nghĩa cơ quan, tổ chức”, bị xử lí về tội cướp giật tài sản (Điều 171); tội công nhiên chiếm đoạt tài sản (Điều 172); tội trộm cắp tài sản (Điều 173); tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174); tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175); tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176) nếu thoả mãn một trong các yếu tố cấu thành của từng tội phạm này theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Nếu người thực hiện hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lí vi phạm hành chính hoặc xử lí kỉ luật theo quy định chung.
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(2 đối tượng giả danh CSCĐ tên là Nguyễn Duy Anh, 17 tuổi, ở Mỹ Đình và Nguyễn Quang Nhật, 15 tuổi, ở 20 Lê Đại Hành, hiện cả 2 đang theo học lớp 10 và 12 tại Hà Nội).
Câu 26: Hành vi hiếp dâm trẻ em sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?

Trả lời: Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ.
Hành vi hiếp dâm xâm phạm đến quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm của trẻ em và gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ. Theo Điều 112 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam thì hành vi hiếp dâm trẻ em sẽ bị xử lý như sau:

- Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

+ Có tổ chức;

+ Nhiều người hiếp một người;

+ Phạm tội nhiều lần;

+ Đối với nhiều người;

+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

- Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Câu 27: Theo quy định của pháp luật, bên cạnh các quyền, trẻ em có những bổn phận nào? Trẻ em không được làm những gì ?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 21, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, trẻ em có những bổn phận sau đây:
– Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.

– Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường;

– Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình;

– Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức, tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của nhà trường; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc;

– Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.

Theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm   2004, (Điều 22), trẻ em không được làm những việc sau đây:

– Tự ý bỏ học, bỏ nhà sống lang thang;

– Xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; gây rối trật tư công cộng;

– Đánh bạc, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe;

– Trao đổi, sử dụng văn hóa phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh.
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